
1 Lê Trần Thúy An Nữ 30/03/2004 Krông Nô - Đắk Nông
2 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 23/01/2004 Nam Đàn - Nghệ An
3 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 30/01/2004 Phước Long - Bình Phước
4 Dương Thị Ngọc Ánh Nữ 04/11/2004 BVĐK tỉnh Đắk Lăk
5 Nguyễn Thanh Hải Nam 01/06/2004 Krông Nô - Đắk Nông 11C
6 Nguyễn Thị Ánh Nữ 10/02/2004 Can Lộc - Hà Tĩnh
7 Y - Du Ni Hlõng Nam 04/09/2004 Huyện Lắk, Đắk Lắk 11C
8 Nguyễn Quang Cường Nam 19/05/2004 Krông Nô - Đắk Nông
9 Nguyễn Xuân Hùng Nam 16/11/2004 Hương Khê - Hà Tĩnh 11C

10 Y Hoang Săr Dơng Nam 09/01/2002 Krông Nô - Đắk Nông
11 Nguyễn Quang Khải Nam 19/04/2004 TP BMT - Đắk Lăk 11C
12 Lê Thị Thùy Dung Nữ 10/03/2004 Krông Nô - Đắk Nông
13 Nguyễn Huy Hậu Nam 11/02/2004 Krông Nô - Đắk Nông
14 Nguyễn Thị Thúy Hồng Nữ 06/10/2004 Krông Nô - Đắk Nông
15 Trần Ngọc Lý Nam 12/06/2004 Krông Nô - Đắk Nông 11C
16 Y' Tuân - Kpăk Nam 06/10/2002 Krông Nô - Đắk Lăk
17 Ngô Thị Kim Ngân Nữ 20/09/2003 Krông Nô - Đắk Lăk 11C
18 Y : Lê - On Niê Ktla Nam 15/09/2004 Lắk - Đắk Lăk
19 Trà Thị Lâm Nữ 02/12/2004 Krông Nô - Đắk Nông
20 Trần Thị Nhi Nữ 17/02/2004 Krông Nô - Đắk Nông 11C
21 Nguyễn Thị Lý Nữ 29/05/2004 Krông Nô - Đắk Nông
22 Trương Thị Quỳnh Như Nữ 19/09/2003 Krông Nô - Đắk Lăk 11C
23 Trần Quang Minh Nam 28/11/2004 Krông Nô - Đắk Nông
24 H - Kim Niê Nữ 06/04/2004 Krông Nô - Đắk Nông 11C
25 Trần Thị Kim Nga Nữ 04/10/2004 Buôn Đôn - Đắk Lăk
26 Ngân Thị Nhung Nữ 01/05/2003 Krông Nô - Đắk Nông
27 Nguyễn Minh Quân Nam 01/02/2004 Krông Nô - Đắk Nông 11C
28 Nguyễn Ngọc Như Nữ 12/09/2002 Đông Hải - Bạc Liêu
29 Phạm Thị Quyên Nữ 11/06/2004 Krông Nô - Đắk Nông 11C
30 H. Sơ Út Niê Nữ 30/01/2004 Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk
31 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 21/01/2004 Krông Nô - Đắk Nông 11C
32 Hầu Thị Nụ Nữ 17/07/2002 Tuy Đức - Đắk Nông
33 Trần Triệu Phú Nam 18/10/2004 Krông Nô - Đắk Nông
34 Hồ Văn Thành Nam 23/06/2004 Krông Nô - Đắk Nông 11C
35 Võ Thiên Phước Nam 13/10/2004 Cam Ranh - Khánh Hòa
36 Trương Công Sang Nam 15/09/2004 Krông Nô - Đắk Nông
37 Nguyễn Văn Thông Nam 29/07/2004 Krông Ana - Đắk Lăk 11C
38 Ngô Văn Sỹ Nam 24/02/2004 Krông Nô - Đắk Nông
39 Võ Thị Minh Thư Nữ 26/10/2004 Krông Nô - Đắk Nông 11C
40 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 05/03/2004 Phước Long - Bình phước
41 Nguyễn Thị Ngọc Trân Nữ 22/05/2004 Lắk - Đắk Lăk 11C
42 Nguyễn Đức Thiện Nam 11/11/2002 Krông Nô - Đắk Lăk
43 Đỗ Thanh Thùy Nam 28/02/2004 Phú Quốc - Kiên Giang
44 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 23/07/2004 Krông Nô - Đắk Nông
45 Đỗ Thị Bạch Tuyết Nữ 02/08/2004 Đắk Mil, Đắk Nông 11C
46 Hà Nhật Trí Nam 01/06/2004 Krông Nô - Đắk Nông
47 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 15/05/2004 Krông Nô - Đắk Nông

             Trịnh Đức Tiến

Ghi chú

Quảng Phú, ngày       tháng        năm 2021
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